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PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN THẨM ĐỊNH
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT NGÀNH THÔNG TIN – THƯ VIỆN
(Đợt 1 năm 2018)

	STT
	Tên học phần
	Số TC
	Giảng viên biên soạn
	Giảng viên thẩm định
	Ghi chú

	1
	Lưu trữ học
	2
	Lê Thị Dương
Đỗ Thu Hương
	
	Không thẩm định vì chỉ còn có 1 kỳ nữa là thay đổi KCT

	2
	Phân loại tài liệu
	2
	Đỗ Thu Hương
Trịnh Tất Đạt
	
	

	3
	Tổ chức và bảo quản tài liệu
	2
	Đỗ Thu Hương
Lê Thị Dương
	
	

	4
	Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
	3
	Tào Ngọc Biên
Trịnh Văn Anh
	Hoàng Anh Công
Lưu Vũ Nam
	

	5
	Lập trình căn bản
	3
	Hoàng Anh Công
Lê Ngọc Hoàn
	Trịnh Văn Anh
Lưu Vũ Nam
	

	6
	Hệ điều hành
	2
	Lưu Vũ Nam 
Lê Văn Cường
	Hoàng Anh Công
Lê Ngọc Hoàn
	

	7
	Thông tin phục vụ lãnh đạo và quản lý
	2
	Lê Thị Dương
Nguyễn Thị Hà
	Trịnh Tất Đạt
Nguyễn Thị Nhung
	

	8
	Truyền thông đa phương tiện
	2
	Mai Thúy An
Tào Ngọc Biên
	Hoàng Anh Công
Lê Ngọc Hoàn
	

	9
	Kiến trúc máy tính
	3
	Tào Ngọc Biên
Lê Văn Cường
	Hoàng Anh Công
Trịnh Văn Anh
	

	10
	Toán học trong hoạt động thông tin
	3
	Phùng Thị Thúy Phương
Nguyễn Thị Phượng
Lê Thị Hòa
	Tào Ngọc Biên
Lưu Vũ Nam
	

	11
	Cơ sở công nghệ thông tin
	3
	Trịnh Văn Anh
Hoàng Anh Công
	Lê Ngọc Hoàn
Lưu Vũ Nam
	

	12
	Cơ sở dữ liệu
	3
	Lê Ngọc Hoàn
Lưu Vũ Nam
	Tào Ngọc Biên
Trịnh Văn Anh
	

	13
	Đại số tuyến tính
	2
	Nguyễn Thị Phượng
Lê Thị Hòa
	Tào Ngọc Biên
Phùng Thị Thúy Phương
	

	14
	Tin học đại cương
	3
	Tào Ngọc Biên
Hoàng Anh Công
Lưu  Vũ Nam
Lê Ngọc Hoàn
Trịnh Văn Anh
	
	Bộ môn họp và thống nhất chung bằng văn bản
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